
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

1 Thạch Xuân 6.95 4.3 10.775 5 12.5 7.50            10.25 2.00            24.66             83.935 1

2 Thạch Kênh 6.43 4 11.015 6 12 7.50            10.15 2.00            24.48             83.575 2

3 Đỉnh Bàn 5.93 4 11.025 6 12.5 7.92            10.6 2.00            23.27             83.245 3

4 Việt Tiến 7.05 4.5 10.775 4 12.2 7.67            11.25 2.00            23.66             83.105 4

5 Thạch Khê 7.21 4.72 10.515 4 12.5 7.93            9.9 2.00            24.28             83.055 5

6 Nam Điền 6.4 4.25 11.265 4 13 7.71            9.68 2.00            24.7             83.005 6

7 Thạch Liên 6.43 4.5 10.765 4 12.5 8.00            10.62 2.00            24.18             82.995 7

8 Thạch Trị 6.45 4.5 11.525 4 12.5 7.81            10.15 2.00            23.97             82.905 8

9 Tượng Sơn 6.95 4.75 10.525 4 13 7.50            9.55 2.00            24.59             82.865 9

10 Thạch Thắng 6.47 4.5 10.525 6 13 7.16            9.35 2.00            23.86             82.865 10

(Ban hành kèm theo Quyết định số 15023/QĐ-UBND ngày 25/11/2021)BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CCHC CẤP XÃ NĂM 2018
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11  Thạch Sơn 7.23 4.5 10.745 5 13 5.93            10.15 2.00            24.28             82.835 11

12 Thạch Hội 6.43 4.75 11.275 5 13 7.99            9.9 -              24.45             82.795 12

13 Thạch Long 6.7 4.5 11.025 5 12.3 7.75            9.45 2.00            24.06             82.785 13

14 Thạch Ngọc 6.89 4.25 10.775 5 13 7.30            9.45 2.00            23.97             82.635 14

15 TT Thạch Hà 7.12 4.45 10.775 5 13 7.26            10.15 -              24.86             82.615 15

16 Ngọc Sơn 6.92 4.75 11.025 4 12.5 6.73            11 2.00            23.66             82.585 16

17 Thạch Đài 6 4.5 10.525 5 12.5 6.94            10.4 2.00            24.71             82.575 17

18 Tân Lâm Hương 6.5 4.5 11.025 4 12.5 7.12            10.75 2.00            24.1             82.495 18

19 Thạch Hải 6.88 4.5 10.025 5 12.5 7.48            8.95 2.00            24.75             82.085 19

20 Thạch Văn 6.92 4.44 10.275 6 12 7.68            9.9 -              24.1             81.315 20

21 Thạch Lạc 5.73 4.44 11.525 6 12.5 6.49            8.7 -              23.39             78.775 21

22 Lưu Vĩnh Sơn 4.82 4 10.265 4 11 6.99            9.2 2.00            24.63             76.905 22
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